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BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU 2026
Giá bán lẻ và combo chính thức

BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150G

Mã Tên bánh Giá

212 Đậu Xanh 1 Trứng 65.000đ
215 Khoai Môn 1 Trứng 65.000đ
216 Trà Xanh 1 Trứng 67.000đ
201 Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng 76.000đ
202 Jambon Bát Bửu 1 Trứng 79.000đ
203 Gà Quay Jambon 1 Trứng 82.000đ
204 Vi Cá Gà Quay 1 Trứng 96.000đ

BÁNH NƯỚNG 0 TRỨNG 150G

Mã Tên bánh Giá

112 Đậu Xanh 60.000đ
111 Đậu Đỏ 60.000đ
116 Trà Xanh 62.000đ
115 Khoai Môn 60.000đ
114 Hạt Sen 62.000đ
113 Đậu Xanh Dừa Non 62.000đ
101 Thập Cẩm Lạp Xưởng 74.000đ

BÁNH CHAY

Mã Tên bánh Giá

105 Thập Cẩm Chay Đặc Biệt 76.000đ

BÁNH DĨA 600G

Mã Tên bánh Giá

812 Dẻo Dĩa Đậu Xanh 140.000đ
811 Dẻo Dĩa Đậu Đỏ 140.000đ
711 Nướng Dĩa Đậu Đỏ 160.000đ
712 Nướng Dĩa Đậu Xanh 160.000đ
715 Nướng Dĩa Khoai Môn 160.000đ
701 Nướng Dĩa Thập Cẩm Lạp Xưởng (3 Trứng) 199.000đ
704 Nướng Dĩa Vi Cá Gà Quay (3 Trứng) 250.000đ
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BÁNH DẺO 150G

Mã Tên bánh Giá

415 Dẻo Khoai Môn 54.000đ
412 Dẻo Đậu Xanh 54.000đ
411 Dẻo Đậu Đỏ 54.000đ
416 Dẻo Trà Xanh 59.000đ

BÁNH THÚ

Mã Tên bánh TL Giá

654 Heo Nướng 100g 25.000đ
655 Cá Nướng 100g 25.000đ
656 Heo Dẻo 100g 25.000đ
657 Cá Dẻo 100g 25.000đ
651 Heo Mẹ 2 con 250g 55.000đ
652 Heo Mẹ 5 con 350g 75.000đ
653 Heo Mẹ 12 con 1000g 180.000đ

BÁNH DẺO 120G

Mã Tên bánh Giá

515 Dẻo Khoai Môn 40.000đ
516 Dẻo Trà Xanh 45.000đ
512 Dẻo Đậu Xanh 40.000đ
511 Dẻo Đậu Đỏ 40.000đ

BÁNH NƯỚNG 120G

Mã Tên bánh Giá

301 Thập Cẩm Lạp Xưởng 55.000đ
303 Gà Quay Jambon 58.000đ
311 Đậu Đỏ 45.000đ
316 Trà Xanh 48.000đ

ĐÀI LOAN 120G

Mã Tên bánh Giá

912 Đài Loan Đậu Xanh 38.000đ
915 Đài Loan Khoai Môn 38.000đ
917 Đài Loan Sầu Riêng 42.000đ

COMBO QUÀ TRUNG THU

Combo Giá

Thanh Nguyệt 1
2 bánh · 120g
Đậu Đỏ · Trà Xanh

95.000đ
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Thanh Nguyệt 2
2 bánh · 120g
Đậu Đỏ · Thập Cẩm Lạp Xưởng

115.000đ

Minh Nguyệt
2 bánh · 150g
Trà Xanh · Jambon Bát Bửu 1 Trứng

139.000đ

Kim Nguyệt
2 bánh · 150g
Hạt Sen · Vi Cá Gà Quay 1 Trứng

165.000đ

Đoàn Viên 1
4 bánh · 120g
Đậu Đỏ · Trà Xanh · Đài Loan Khoai Môn · Thập Cẩm Lạp Xưởng

199.000đ

Đoàn Viên 2
4 bánh · 150g
Khoai Môn · Đậu Xanh Dừa Non · Đậu Đỏ · Thập Cẩm Lạp Xưởng 1 Trứng

269.000đ

Tịnh Nguyệt
4 bánh · 120–200g
Đậu Đỏ · Trà Xanh · Khoai Môn · Thập Cẩm Chay Đặc Biệt

259.000đ

Dạ Yến
4 bánh · 150g
Hạt Sen · Trà Xanh · Jambon Bát Bửu 1 Trứng · Vi Cá Gà Quay 1 Trứng

330.000đ

Đại Cát 1
6 bánh · 120–150g
Đậu Đỏ · Trà Xanh · Đậu Xanh Dừa Non · Khoai Môn · Thập Cẩm Lạp Xưởng · Gà Quay Jambon 1 Trứng

349.000đ

Đại Cát 2
6 bánh · 150–200g
Hạt Sen · Khoai Môn · Đậu Xanh 1 Trứng · Jambon Bát Bửu 1 Trứng · Vi Cá Gà Quay 1 Trứng · Thập Cẩm Chay
Đặc Biệt

399.000đ

Lục Vị Viên Mãn
6 bánh · 120g
Đậu Đỏ · Đài Loan Khoai Môn · Đài Loan Sầu Riêng · Thập Cẩm Lạp Xưởng · Gà Quay Jambon · Trà Xanh

249.000đ


